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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Xã hội ngày càng phát triển theo xu hướng chung của thế giới là mở cửa và hội nhập. Tuy nhiên mặt trái của mở cửa và hội nhập lại nảy sinh những vấn đề phức tạp và những vấn đề bất định đối với con người. Đòi hỏi con người cần có năng lực để ứng phó, vượt qua những thử thách đó tức là con người cần có kỹ năng sống thích hợp. 
Kỹ năng sống là nội dung vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với con người nói chung, đối với học sinh, sinh viên nói riêng. Kỹ năng sống giúp cá nhân biết cách ứng xử, giao tiếp với mọi người, giúp cá nhân tự nhận thức, xác định các giá trị, biết xác định mục tiêu, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, biết ứng phó với căng thẳng... và cùng với kiến thức, kỹ năng sống giúp cá nhân sống trong xã hội dựa vào năng lực. 

Mục tiêu của xu hướng giáo dục hiện nay không chỉ tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đầy đủ và tự do giá trị của mỗi cá nhân giúp cho con người có năng lực để cống hiến, đồng thời có năng lực để sống một cuộc sống có chất lượng và hạnh phúc. Do vậy, mục tiêu thứ sáu của Chương trình hành động Dakar trong diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người tại Senegan (2000) yêu cầu “Khi đánh giá chất lượng giáo dục, cần phải đánh giá kỹ năng sống của người học”. Như vậy, người học cần phải có kỹ năng sống, có quyền học kỹ năng sống và chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kỹ năng sống của người học. 

Mục tiêu tổng quát của dự thảo phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020 cũng chỉ rõ: Đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành được chú trọng; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nói chung, học viên đang sống, học tập, rèn luyện trong các học viện, trường Công an nhân dân nói riêng cũng cần phải có kỹ năng sống để ứng phó với những tác động từ bên ngoài cũng như trong chính bản thân các em như: những khúc mắc trong học tập; những vấn đề về tâm, sinh lý; mối quan hệ với thầy cô, gia đình, bạn bè... mà các em cần phải tự giải quyết. Đặc biệt học viên trong các trường Công an nhân dân sống, học tập, rèn luyện trong môi trường đặc thù của lực lượng Công an nhân dân đòi hỏi ở các em cần phải có những kỹ năng sống phù hợp vừa đảm bảo được yêu cầu học tập, rèn luyện trong trường, vừa đáp ứng được yêu cầu sau khi tốt nghiệp ra trường là sẵn sàng bảo vệ tốt An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới. 

Hiện nay, những nghiên cứu về kỹ năng sống đang được quan tâm ở các nước trên thế giới và trong khu vực. Ở Việt Nam cũng đang có đề án đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào trong các nhà trường cũng như đã có các công trình nghiên cứu về kỹ năng sống học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn chưa có sự thống nhất rõ ràng và đầy đủ về khái niệm kỹ năng sống cũng như các tiêu chí cơ bản của kỹ năng sống của học sinh, sinh viên hoặc các công trình mới chỉ tập trung vào nghiên cứu các kỹ năng sống riêng lẻ mà chưa nghiên cứu một cách hệ thống các kỹ năng sống nói chung của sinh viên. Đặc biệt chưa có công trình nào nghiên cứu về kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân. Chính vì vậy, nghiên cứu thực trạng kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với các trường CAND nói riêng cũng như đối với các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề nói chung.

Từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân” làm đề tài nghiên cứu.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở làm rõ biểu hiện, mức độ kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND, đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao trình độ kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Biểu hiện, mức độ và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND.

3.2. Khách thể nghiên cứu
Tổng số khách thể của quá trình nghiên cứu gồm:

-  Các khách thể được thăm dò ý kiến để phục vụ cho thiết kế công cụ điều tra bao gồm: 05 cán bộ giảng dạy tại các Học viện, trường CAND; 40 học viên và 5 chuyên gia về kỹ năng sống.
-  Các khách thể nghiên cứu trong giai đoạn điều tra thử: 60 học viên

- Các khách thể điều tra chính thức:

+ Điều tra bằng bảng hỏi 1: 428 học viên các học viện, trường CAND (trong đó có 121 học viên của Học viện An ninh nhân dân, 125 học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, 71 học viên của trường Cao đẳng An ninh nhân dân và 111 học viên của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân).

+ Điều tra bằng bảng hỏi 2: 240 giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy.

+ Phỏng vấn sâu: 20 trường hợp, trong đó: 4 cán bộ quản lý học viên, 6 giảng viên và 20 học viên các học viện, trường CAND .

+ Quan sát: 45 lượt khách thể.

- Khách thể tác động thực nghiệm: 20 khách thể, là học viên của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

4.1. Những kỹ năng sống quan trọng nhất đảm bảo hiệu quả của hoạt động học tập và rèn luyện trong các học viện, trường CAND gồm: nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình, nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng, nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường, nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả. Những kỹ năng này ở học viên các học viện, trường CAND chưa thực sự đầy đủ, thành thạo và linh hoạt.

4.2. Có nhiều yếu tố tác động tới kỹ năng sống của học viên các Học viện, trường CAND, trong đó các yếu tố: Đặc điểm phát triển nhân cách học viên; định hướng giá trị, thái độ học tập, tuân thủ nội quy quy chế, điều lệnh nội vụ của ngành; kinh nghiệm sống; chương trình đào tạo ảnh hưởng mạnh đến kỹ năng này.  

4.3. Có thể hoàn thiện hơn kỹ năng sống cho học viên các học viện, trường CAND thông qua việc nâng cao nhận thức về nhóm kỹ năng sống, tích hợp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ và tự rèn luyện của học viên có sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên chủ nhiệm.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
5.1. Hệ thống, khái quát các vấn đề lý luận về kỹ năng, kỹ năng sống, làm rõ các nội dung cấu thành kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Làm rõ các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến các kỹ năng này.

5.2. Khảo sát thực trạng các kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND, thực trạng các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến các kỹ năng đó.

5.3. Trên cơ sở các kết quả đã đặt được, đề xuất một số biện pháp tâm lý nhằm góp phần xây dựng kỹ năng sống tích cực cho học viên các trường CAND hiện nay.

6. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

6.1. Giới hạn về nội dung

Trên cơ sở lý luận của Tâm lý học về kỹ năng, kỹ năng sống và đặc thù hoạt động học tập của học viên các học viện, trường CAND, luận án tập trung nghiên cứu 4 nhóm kỹ năng sống của học viên: nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình, nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng, nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường, nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả.

 6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND trên địa bàn Hà Nội vì đây là trung tâm tập trung nhiều học viện, trường CAND nhất trong cả nước.

7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
7.1. Phương pháp luận nghiên cứu
Đề tài luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận của Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhân cách. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở một số nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của Tâm lý học sau đây:

- Nguyên tắc quyết định luận duy vật: 
- Nguyên tắc hoạt động: 
- Nguyên tắc tiếp cận hệ thống: 
7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể (được trình bày ở chương 2)

- Phương pháp nghiên cứu văn bản và tài liệu;

- Phương pháp quan sát;

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi;

- Phương pháp bài tập tình huống;

- Phương pháp phỏng vấn sâu;

- Phương pháp chuyên gia;

- Phương pháp thực nghiệm tác động;

- Phương pháp thống kê toán học.

8. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

8.1. Về lý luận

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND, gồm: khái niệm kỹ năng sống của học viên; các kỹ năng sống cơ bản của học viên các học viện, trường CAND: nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình; nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng; nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường; nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả; luận án đã làm rõ nội dung đánh giá các mức độ biểu hiện của kỹ năng này; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. 
8.2. Về thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án đã làm sáng tỏ thực trạng biểu hiện, mức độ kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND; đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố: thái độ học tập và rèn luyện, định hướng giá trị cá nhân, động cơ học tập, điều kiện học tập và rèn luyện, bầu không khí học tập, đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn nơi đóng quân. Ngoài ra, luận án còn đề xuất được các biện pháp tác động có tính khả thi trong việc hoàn thiện các kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND.

Những kết quả này là tài liệu tham khảo tốt để xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND trong điều kiện hiện nay còn rất thiếu các tài liệu có tính lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến vấn đề này trong giáo dục, đào tạo tại học viện, trường CAND.
9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục các công trình công bố, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về kỹ năng, kỹ năng sống của học sinh, sinh viên.
Chương 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND;

Chương 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu;

Chương 4: Kết quả nghiên cứu kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KỸ NĂNG, KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG, KỸ NĂNG SỐNG CỦA CÁC TÁC GIẢ NƯỚC NGOÀI

1.1.1. Nghiên cứu kỹ năng

Tổng quan các công trình nghiên cứu về kỹ năng ở nước ngoài có thể thấy có hai hướng nghiên cứu cơ bản như sau:

Hướng nghiên cứu thứ nhất, coi kỹ năng là kỹ thuật thực hiện hành động.
Hướng nghiên cứu thứ hai, coi kỹ năng như là năng lực hoạt động của cá nhân. 
Trên cơ sở kế thừa hai xu hướng nghiên cứu về kỹ năng như phân tích ở trên, các công trình nghiên cứu về sau đã kế thừa và vận dụng nó vào việc nghiên cứu kỹ năng trong các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cụ thể. Có thể kể đến một số hướng nghiên cứu vận dụng như sau:

- Hướng nghiên cứu về kỹ năng nghề nghiệp

- Hướng nghiên cứu về kỹ năng giải quyết vấn đề

- Hướng nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp

1.1.2. Nghiên cứu về kỹ năng sống

Khái quát các công trình nghiên cứu về kỹ năng sống ở nước ngoài chúng tôi nhận thấy có hai hướng nghiên cứu chủ yếu sau:

- Hướng nghiên cứu về kỹ năng sống trong lao động, việc làm và các ngành nghề cụ thể. 
- Hướng nghiên cứu kỹ năng sống hướng vào giáo dục sức khỏe, hành vi, cách ứng xử của con người trong xã hội. 

1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG, KỸ NĂNG SỐNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TRONG NƯỚC
1.2.1. Nghiên cứu về kỹ năng

1.2.2. Nghiên cứu về kỹ năng sống

Tổng quan các công trình nghiên cứu về vấn đề này chúng tôi nhân thấy nghiên cứu về kỹ năng sống ở Việt Nam có hai hướng cơ bản. 

Hướng thứ nhất: Hướng nghiên cứu lý luận về kỹ năng sống và kỹ năng sống của học sinh, người lao động trong các ngành nghề. 
Hướng nghiên cứu về hình thành kỹ năng sống. 

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

2.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

2.1.1. Kỹ năng
Kỹ năng là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức, kinh nghiệm đã có để giải quyết một cách có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra trong hoạt động.

2.1.2. Kỹ năng sống

Kỹ năng sống là sự vận dụng một cách sáng tạo những tri thức, kinh nghiệm sống của mình để làm chủ bản thân, biết cách sống với chính mình, biết làm việc theo nhóm và sống với cộng đồng trong những điều kiện nhất định của cuộc sống. 
2.1.3. Học viên các học viện, trường Công an nhân dân
Học viên các học viện, trường Công an nhân dân là những người đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện của lực lượng Công an nhân nhân.

2.1.4. Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Kỹ năng sống của học viên các học viên, trường Công an nhân dân là sự vận dụng một cách sáng tạo những tri thức, kinh nghiệm sống của học viên để làm chủ bản thân, biết cách sống với chính mình, biết làm việc theo nhóm và sống với cộng đồng, biết ra quyết định và làm việc hiệu quả trong điều kiện học tập và rèn luyện tại các học viện, trường Công an nhân dân.

2.2. CẤU TRÚC NỘI DUNG CÁC THÀNH PHẦN TẠO THÀNH KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

2.2.1. Đặc điểm môi trường sống, học tập và rèn luyện của học viên các học viện, trường Công an nhân dân
Những đặc trưng của môi trường học tập và rèn luyện trong các học viện, trường Công an nhân dân có những đặc điểm đặc trưng là: môi trường học tập và rèn lyện theo điều lệnh - mang tính kỷ luật cao, mang tính tập thể, mang tính chiến đấu và bó hẹp trong không gian riêng.
2.2.2. Các thành phần tạo thành kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường công an nhân dân bao gồm ba thành tố: 
- Nhóm kỹ năng sống với chính mình: Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình gồm: Kỹ năng tự nhận thức, đánh giá bản thân; kỹ năng biết tự trọng là người chiến sĩ Công an nhân dân; kỹ năng tự kiềm chế cảm xúc; kỹ năng ứng phó với căng thẳng.

- Nhóm kỹ năng sống với cộng đồng là nhóm kỹ năng giúp cho học viên các trường công an thích ứng với môi trường sống, được người khác chấp nhận. Nhóm kỹ năng này bao gồm: Kỹ năng giao tiếp; kỹ năng chia sẻ, đồng cảm và kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Nhóm kỹ năng học tập, rèn luyện tại trường gồm: kỹ năng học tập tại trường; kỹ năng rèn luyện tại trường và kỹ năng quản lý thời gian.

2.3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN
2.3.1. Các yếu tố thuộc về chủ thể
Những đặc điểm tâm lý của cá nhân ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng sống của học viên các trường Công an nhân dân như: đặc điểm nhân cách học viên, định hướng giá trị, thái độ học tập và rèn luyện của học viên.
2.3.2. Các yếu tố thuộc về điều kiện học tập và rèn luyện tại trường
Các yếu tố thuộc về điều kiện học tập và rèn luyện tại trường tác động đến kỹ năng sống của học viên như: điều kiện học tập và rèn luyện tại trường, các tác động từ phía nhà trường, các lực lượng giáo dục, bầu không khí của lớp học.
2.3.3. Các yếu tố thuộc môi trường chính trị - kinh tế - xã hội

Trong quá trình này, có thể kể đến rất những yếu tố khách quan như: Đặc điểm chính trị - kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống địa phương nơi trường đóng quân.

CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. ĐÔI NÉT VỀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

3.1.1. Khách thể sinh viên

Đặc điểm của nhóm khách thể này được thể hiện ở bảng 3.1.

Bảng 3.1: Khách thể nghiên cứu là sinh viên (N=428)

	TT
	Khách thể nghiên cứu
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	Giới tính
	Nam 
	365
	85.3

	
	
	Nữ
	63
	14.7

	2
	Trường
	Học viện ANND
	121
	28.3

	
	
	Học viện CSND
	125
	29.2

	
	
	Cao đẳng ANND
	71
	16.6

	
	
	Cao đẳng CSND
	111
	25.9

	3
	Năm học
	Thứ nhất
	177
	41.4

	
	
	Thứ ba
	251
	58.6

	4
	Dân tộc
	Kinh
	303
	70.8

	
	
	Khác
	124
	29.0

	5
	Nơi sinh 
	Thành phố 
	44
	10.3

	
	
	Nông thôn
	383
	89.5

	6
	Nghề nghiệp trước khi vào học
	Học sinh phổ thông
	297
	69.4

	
	
	Lính nghĩa vụ
	131
	30.6


3.1.2. Khách thể giáo viên giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm

Đặc điểm của nhóm khách thể này được thể hiện ở bảng 3.1.2.

Bảng 3.2: Khách thể nghiên cứu là giáo viên (N=205)

	TT
	Khách thể nghiên cứu
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1
	Giới tính
	Nam 
	132
	64.4

	
	
	Nữ
	73
	35.6

	2
	Trường
	Học viện ANND
	45
	22.0

	
	
	Học viện CSND
	48
	23.4

	
	
	Cao đẳng ANND
	66
	32.2

	
	
	Cao đẳng CSND
	46
	22.4

	3
	Dân tộc
	Kinh
	191
	93.2

	
	
	Khác
	14
	6.8

	4
	Tuổi
	Từ 20-30
	56
	27.3

	
	
	Từ 30-40
	123
	60.0

	
	
	Từ 40-50
	26
	12.7


3.2. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được tổ chức nghiên cứu theo 2 giai đoạn: nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực tiễn (gồm nghiên cứu thực trạng và thực nghiệm tác động).

3.2.1. Nghiên cứu lý luận

3.2.2. Nghiên cứu thực tiễn

3.2.2.1. Mục đích nghiên cứu thực tiễn

- Khảo sát thực trạng biểu hiện và mức độ kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND 
- Làm rõ sự ảnh hưởng của một số yếu tố chủ quan và khách quan đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND trong quá trình học tập và rèn luyện tại các trường CAND.

- Tiến hành thực nghiệm tác động nâng cao kỹ năng sống cho 20 sinh viên lớp B1C7-K53 của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

3.2.2.2. Các giai đoạn và phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Quá trình nghiên cứu thực tiễn gồm 5 giai đoạn: giai đoạn thiết kế công cụ điều tra, giai đoạn điều tra thử, giai đoạn điều tra chính thức, giai đoạn xử lý kết quả, giai đoạn thực nghiệm tác động. Mỗi giai đoạn có mục đích, phương pháp, khách thể và nội dung nghiên cứu khác nhau.

3.2.2.3. Phân tích kết quả điều tra

* Phân tích số liệu điều tra từ bảng hỏi 

Số liệu thu được sau khảo sát thực tiễn được xử lý bằng chương trình phần mềm SPSS phiên bản 22.0. Các thông số và phép thống kê được dùng trong nghiên cứu là phân tích thống kê mô tả và phân tích thống kê suy luận.

3.2.2.4. Tiêu chí và thang đánh giá

* Tiêu chí đánh giá

Để đánh giá chính xác biểu hiện và mức độ kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND, chúng tôi kết hợp các tiêu chí định lượng là điểm trung bình và định tính là tính đầy đủ, tính thành thục và tính linh hoạt của kỹ năng.

* Thang đánh giá

Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND được chúng tôi đánh giá theo 5 mức độ: kém, yếu, trung bình, khá và tốt. 

- Đánh giá theo điểm trung bình:

Căn cứ vào cách cho điểm phương án trả lời trong bảng hỏi dành cho khách thể về chênh lệch giữa các mức độ của thang đo kỹ năng, chúng tôi xếp các mức độ của kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND như sau:
+ Mức 1: kỹ năng sống ở mức kém, có ĐTB của thang đo nhỏ hơn 1.8

+ Mức 2: kỹ năng sống ở mức yếu, có ĐTB của thang đo từ  1.8 đến 2.6;  

+ Mức 3: kỹ năng sống ở mức trung bình, có ĐTB của thang đo từ  2,6 đến  3.4;

+ Mức 4: kỹ năng sống ở mức khá, có ĐTB của thang đo từ  3.4 đến 4.2; 

+ Mức 5: kỹ năng sống ở mức tốt, có ĐTB của thang đo từ 4.2 trở lên.

Đối với các câu hỏi mở trong bảng hỏi, chúng tôi sử dụng để bổ sung cho các câu trả lời đóng. Đối với bài tập tình huống, chúng tôi cũng đưa ra 5 mức độ kỹ năng ở mỗi tình huống để xử lý các phương án trả lời của học viên. Mức độ đánh giá từng nhóm kỹ năng được tính như thang đo các nhóm kỹ năng trong bảng hỏi.

3.2.3. Thực nghiệm tác động

Chương 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG SỐNG 

CỦA HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

4.1. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG KỸ NĂNG SỐNG CỦA HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

4.1.1. Đánh giá chung

Kết quả trình bày trong bảng 4.1 sau:
Bảng 4.1: Kỹ năng sống của học viên các trường CAND thông qua tự đánh giá của học viên và đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý
	TT
	Kỹ năng sống của học viên các trường CAND
	Học viên tự đánh giá
	Giáo viên và cán bộ quản lý
	Tổng hợp chung
	Mức độ

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	

	1
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình
	3.65
	0.99
	3.62
	0.79
	3.64
	0.89
	Khá

	2
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng
	3.64
	0.98
	3.36
	0.89
	3.50
	0.94
	Khá

	3
	Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện
	3.67
	0.98
	3.62
	0.76
	3.64
	0.87
	Khá

	4
	Nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả
	3.63
	0.99
	3.42
	0.82
	3.52
	0.90
	Khá

	
	Tổng
	3.65
	0.98
	3.52
	0.81
	3.58
	0.91
	Khá


Để đánh giá sâu hơn mức độ biểu hiện kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND, chúng tôi có sử dụng thêm mẫu phiếu M – 04. Thu thập các kết quả tự đánh giá chi tiết các kỹ năng sống của học viên và kết quả đánh giá của các giáo viên, chúng tôi thu được kết quả phản ánh trong bảng 4.2.
Bảng 4.2: Kỹ năng sống của học viên các trường CAND 

(qua đánh giá của giáo viên  và tự đánh giá của học viên)

	TT
	Kỹ năng sống của học viên các trường CAND
	Đánh giá của học viên
	Đánh giá của giáo viên

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ

	1
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình
	3.55
	0.62
	Khá
	3.62
	0.55
	Khá

	2
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng
	3.65
	0.61
	Khá
	3.36
	0.65
	Trung bình

	3
	Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện
	3.72
	0.67
	Khá
	3.70
	0.68
	Khá

	4
	Nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả
	3.61
	0.79
	Khá
	3.40
	0.80
	Khá

	
	Tổng
	3.63
	0.59
	Khá
	3.52
	0.53
	Khá


Số liệu từ bảng 4.1 và 4.2 cho thấy: 
+ Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND ở mức khá và mức độ biểu hiện của các nhóm kỹ năng sống của học viên cũng đều đạt mức khá.

+ Trong các nhóm kỹ năng thành phần của kỹ năng sống của học viên các trường CAND, Nhóm kỹ năng sống với chính mình (3.64) và nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường (3.64) có biểu hiện tốt nhất, nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng (3.50) có biểu hiện kém nhất.

+ Không có sự khác biệt trong đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về kỹ năng sống của học viên.
+ Không có sự khác nhau đáng kể về tự đánh giá của học viên và đánh giá của giáo viên về kỹ năng sống của học viên các trường CAND. 
+ Ở hầu hết các nhóm kỹ năng sống, kết quả tự đánh giá của học viên đều thể hiện cao hơn kết quả đánh giá của giáo viên đối với học viên
Kết quả xử lý tình huống của học viên được phân tích trong bảng sau (bảng 4.3).
Bảng 4.3. Kỹ năng sống của học viên các trường CAND qua xử lý tình huống

	TT
	Các thành phần tạo nên kỹ năng sống của học viên các trường CAND
	Đánh giá của học viên

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ

	1
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình
	3.65
	0.65
	Khá

	2
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng
	3.61
	0.67
	Khá

	3
	Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường
	3.77
	0.68
	Khá

	
	Tổng
	3.68
	0.60
	Khá


Bảng số liệu 4.3 cho thấy, kỹ năng sống của học viên các trường CAND ở mức độ khá, tương đồng với kết quả của phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. 

Tóm lại, trong quá trình học tập và rèn luyện ở các học viện, trường CAND, học viên đã có kỹ năng sống ở mức khá. Biểu hiện của các thành phần tạo nên kỹ năng sống của học viên các trường CAND đều ở mức khá, trong đó kỹ năng học tập và rèn luyện có biểu hiện tốt nhất và kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng có biểu hiện kém nhất.

4.1.2. Tương quan giữa các thành phần trong kỹ năng sống của học viên các trường Công an nhân dân

Kỹ năng sống của học viên các trường CAND là một chỉnh thể thống nhất bao gồm: kỹ năng nhận biết và sống với chính mình; kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng; kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường; kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả. Bốn thành phần này có tương quan khá chặt với nhau.

Phân tích các kết quả thu được từ phần mềm SPSS phiên bản 22.0, chúng tôi thu được kết quả phản ánh trong sơ đồ sau (sơ đồ 4.1):  Tương quan giữa các thành phần tạo nên kỹ năng sống của học viên các trường CAND (** thể hiện khi P<0.05)

Sơ đồ 4.1 cho thấy:

- Ba thành phần tạo nên kỹ năng sống của học viên các trường CAND có tương quan thuận khá chặt với nhau. 

- Kỹ năng sống với chính mình có tương quan mạnh nhất với kỹ năng sống với cộng đồng. 
Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND là một tổ hợp các thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi một thành phần trong kỹ năng này được nâng cao sẽ kéo theo các thành phần khác trong kỹ năng sống được nâng cao. 
4.1.3. So sánh giữa các nhóm khách thể 

- So sánh giữa sinh viên các trường:

Biểu đồ 4.2: Biểu đồ so sánh kỹ năng sống của học viên các trường CAND trong diện khảo sát
Biểu đồ 4.2 cho thấy:

+ Có sự khác biệt về mức độ biểu hiện kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND (với kiểm định Levene=0.413, F=7.066, p=0.00).

+ Học viên của trường CĐCSND có kỹ năng sống ở mức độ cao nhất và học viên của cao đẳng ANND có kỹ năng sống thấp nhất. Tuy nhiên, sự khác nhau này không đáng kể, tất cả đều ở mức độ khá.

- So sánh giữa học viên nam và học viên nữ cho thấy, không có sự khác biệt về mặt thống kê về mức độ biểu hiện của kỹ năng sống của nhóm khách thể này (t=-1.035, p=0.196).

- So sánh giữa nhóm học viên năm thứ nhất và học viên năm thứ 3 cho thấy, có sự khác nhau đáng kể về mức độ biểu hiện của kỹ năng sống. Học viên năm thứ 3 có kỹ năng sống cao hơn rất nhiều so với học viên năm thứ.

4.2. Thực trạng biểu hiện và mức độ của các thành phần trong kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an Nhân dân
4.2.1. Thực trạng nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình

4.2.1.1. Nhận thức của học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình 

Kết quả điều tra việc nhận thức về mục đích, tầm quan trọng cũng như yêu cầu của nhóm kỹ năng này cho thấy, học viên các trường CAND đã nhận thức khá tích cực về vấn đề này (ĐTB=3.95, ĐLC=0.72).  
4.2.1.2. Mức độ biểu hiện kỹ năng sống trong nhóm KN nhận biết và sống với chính mình của học viên các trường CAND
a. Mức độ biểu hiện của nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình thông qua tự đánh giá của học viên
Bảng 4.4: Mức độ biểu hiện các kỹ năng trong nhóm KN nhận biết và sống với chính mình (thông qua tự đánh giá của học viên)
	TT
	Kỹ năng sống 
	Mức độ biểu hiện KNS của học viên

	
	
	Nhận thức
	ĐLC
	Thành thạo
	ĐLC
	Sáng tạo
	ĐLC

	1
	Tự đánh giá bản thân
	3.87
	0.96
	3.36
	0.97
	3.35
	0.97

	2
	Tự trọng là người chiến sĩ CAND
	4.01
	0.94
	3.58
	0.96
	3.72
	0.99

	3
	Kiềm chế cảm xúc
	4.07
	0.91
	3.47
	0.98
	3.62
	0.96

	4
	Ứng phó với căng thẳng
	3.87
	0.92
	3.37
	0.99
	3.53
	0.97

	
	Tổng
	3.96
	0.93
	3.45
	0.98
	3.56
	0.97


Bảng 4.4 cho thấy: 

- Mức độ biểu hiện kỹ năng sống của nhóm KN nhận biết và sống với chính mình của học viên các trường CAND đạt ở mức khá.

- Trong 03 tiêu chí của kỹ năng, tiêu chí nhận thức được học sinh đánh giá cao nhất (3.96). Tiêu chí thành thạo và sáng tạo đạt mức độ khá nhưng không cao, đặc biệt mức độ thành thạo là thấp nhất (3.45). 
- Trong các KN trong nhóm nhận biết và sống với chính mình, KN tự đánh giá bản thân của học viên ở mức độ thấp nhất với cả 02 tiêu chí đều ở mức trung bình

b. Biểu hiện và mức độ của nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình của học viên các trường Công an nhân dân

Kết quả điều tra bằng bảng hỏi về vấn đề này được thể hiện ở bảng 4.5.

Bảng 4.5: Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình của học viên các trường CAND thông qua tự đánh giá của học viên và đánh giá của giáo viên.
	TT
	Kỹ năng nhận biết và sống với chính mình 
	Đánh giá của học viên
	Đánh giá của giáo viên

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ

	1
	Kỹ năng tự đánh giá bản thân
	3.53
	0.64
	Khá 
	3.64
	0.95
	Khá

	2
	Kỹ năng tự trọng là người chiến sĩ CAND
	3.75
	0.73
	Khá
	3.94
	0.79
	Khá

	3
	Kỹ năng kiềm chế cảm xúc
	3.43
	0.80
	Khá
	3.43
	0.63
	Khá

	4
	Kỹ năng ứng phó với căng thẳng
	3.50
	0.66
	Khá 
	3.46
	0.75
	Khá

	
	Tổng
	3.55
	0.62
	Khá
	3.62
	0.55
	Khá


- Bảng 4.5 cho thấy:

+ Kỹ năng sống với chính mình của học viên các trường CAND đều được học viên và giáo viên đánh giá ở mức độ khá.

+ Kỹ năng sống với chính mình của học viên các trường CAND gồm 4 thành phần. Trong các kỹ năng này, kỹ năng tự trọng là người chiến sĩ CAND tốt nhất và kỹ năng kiềm chế cảm xúc là kém nhất.

+ Điểm đáng lưu ý, giáo viên đánh giá về kỹ năng tự nhận thức, tự đánh giá bản thân; kỹ năng tự trọng là người chiến sĩ CAND cao hơn học viên tự đánh giá về nhóm kỹ năng này của mình (ĐTB= 3.64 và 3.94 so với ĐTB=3.53 và 3.75). 
4.2.2. Thực trạng nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng

4.2.2.1. Nhận thức của học viên các trường Công an nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng

Kết quả điều tra việc nhận thức về mục đích, tầm quan trọng cũng như yêu cầu của nhóm kỹ năng nhận thức và sống với cộng đồng cho thấy, học viên các trường CAND đã nhận thức khá tích cực về vấn đề này (ĐTB=3.97, ĐLC=0.79). 
Tóm lại, học viên các trường CAND đã nhận thức tương đối đầy đủ, tích cực về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng.

4.2.2.2. Mức độ biểu hiện kỹ năng sống trong nhóm KN nhận biết và sống với cộng đồng của học viên các trường CAND
a. Mức độ biểu hiện nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng thông qua tự đánh giá của học viên
Bảng 4.10: Mức độ biểu hiện các kỹ năng trong nhóm KN nhận biết và sống với cộng đồng thông qua tự đánh giá của các học viên
	
	Kỹ năng sống 
	Mức độ phát triển KNS của học viên

	
	
	Nhận thức
	ĐLC
	Thành thạo
	ĐLC
	Sáng tạo
	ĐLC

	1
	Giao tiếp
	4.11
	0.89
	3.35
	0.98
	3.57
	0.96

	2
	Chia sẻ, đồng cảm
	3.98
	0.93
	3.51
	0.99
	3.64
	0.87

	3
	Làm việc nhóm
	3.78
	0.88
	3.33
	0.96
	3.50
	0.89

	
	Tổng
	3.95
	0.96
	3.39
	0.98
	3.57
	0.87


Bảng 4.10 cho thấy: 

- Mức độ hình thành kỹ năng sống trong các giai đoạn của nhóm KN nhận biết và sống với cộng đồng của học viên các trường CAND đạt ở mức khá 
- Trong 03 tiêu chí của kỹ năng, tiêu chí nhận thức được học sinh đánh giá cao nhất (3.95). Tiêu chí sáng tạo đạt mức độ khá nhưng không cao (3.57), mức độ thành thạo là thấp nhất (3.39). 
- Trong các KN trong nhóm nhận biết và sống với cộng đồng, KN giao tiếp và làm việc nhóm của học viên chưa được thành thạo và bị đánh giá thấp nhất ở mức trung bình.

b. Biểu hiện của nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng của học viên các trường Công an nhân dân

Kết quả điều tra bằng bảng hỏi vấn đề này được thể hiện ở bảng 4.11.
Bảng 4.11: Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng của học viên

các trường CAND thông qua tự đánh giá của học viên và đánh giá của giáo viên
	TT
	Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng
	Đánh giá của học viên
	Đánh giá của giáo viên

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ

	1
	Kỹ năng giao tiếp
	3.47
	0.78
	Khá
	3.70
	0.81
	Khá

	2
	Kỹ năng chia sẻ, đồng cảm
	3.89
	0.61
	Khá
	3.31
	0.81
	Trung bình

	3
	Kỹ năng làm việc nhóm
	3.59
	0.70
	Khá
	3.06
	0.89
	Trung bình

	
	Tổng
	3.65
	0.70
	Khá
	3.36
	0.80
	Trung bình


- Số liệu bảng 4.11 cho thấy:

+ Kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng của học viên các trường CAND được học viên đánh giá với mức độ khá.
+ Kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng của học viên các trường CAND được giáo viên đánh giá với mức độ trung bình và có sự khác biết đáng kể giữa các mặt biểu hiện của nhóm kỹ năng này. 

4.2.3. Thực trạng nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường

4.2.3.1. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường

Kết quả điều tra việc nhận thức về mục đích, tầm quan trọng cũng như yêu cầu của nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường cho thấy, học viên các trường CAND đã nhận thức khá tích cực về vấn đề này (ĐTB=3.91, ĐLC=0.81). 
4.2.3.2. Mức độ biểu hiện kỹ năng sống trong nhóm KN học tập và rèn luyện tại trường của học viên CAND
a. Mức độ phát triển nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường

Bảng 4.15: Mức độ biểu hiện các kỹ năng trong nhóm KN học tập và rèn luyện tại trường thông qua tự đánh giá của các học viên
	
	Kỹ năng sống 
	Mức độ biểu hiện KNS của học viên

	
	
	Nhận thức
	ĐLC
	Thành thạo
	ĐLC
	Sáng tạo
	ĐLC

	1
	Học tập
	3.92
	0.94
	3.46
	0.86
	3.67
	0.86

	2
	Rèn luyện
	3.92
	0.86
	3.56
	0.86
	3.52
	0.98

	3
	Quản lý thời gian
	3.91
	0.75
	3.47
	0.99
	3.57
	0.87

	4
	Tổng
	3.92
	0.85
	3.49
	0.87
	3.59
	0.87


Bảng 4.15 cho thấy: 

- Mức độ hình thành kỹ năng sống trong các giai đoạn của nhóm KN học tập và rèn luyện của học viên các trường CAND đạt ở mức khá.

- Trong 03 tiêu chí của kỹ năng, tiêu chí nhận thức được học sinh đánh giá cao nhất (3.92). Tiêu chí sáng tạo đạt mức độ khá nhưng không cao (3.57), mức độ thành thạo là thấp nhất (3.49). 
- Trong các KN trong nhóm học tập và rèn luyện tại trường, không có KN nào bị đánh giá ở mức trung bình. 

b. Biểu hiện của kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường

Kết quả điều tra bằng bảng hỏi về vấn đề này được thể hiện ở bảng 4.16.

Bảng 4.16: Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường của học viên các trường CAND thông qua tự đánh giá của các học viên và đánh giá của giáo viên
	TT
	Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện
	Đánh giá của học viên
	Đánh giá của giáo viên

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ
	ĐTB
	ĐLC
	Mức độ

	1
	Kỹ năng học tập
	3.48
	0.75
	Khá
	3.60
	0.76
	Khá

	2
	Kỹ năng rèn luyện
	3.95
	0.73
	Khá 
	3.79
	0.75
	Khá

	3
	Kỹ năng quản lý thời gian
	3.72
	0.78
	Khá
	3.46
	0.76
	Khá

	
	Tổng
	3.71
	0.67
	Khá
	3.62
	0.61
	Khá


- Số liệu bảng 4.16 cho thấy:

+ Kỹ năng học tập và rèn luyện của học viên các học viện, trường CAND ở mức độ khá. Trong đó, kỹ năng rèn luyện của học viên tốt hơn kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng học tập.

+ Có sự khác biệt về cách đánh giá của học viên và giáo viên về ký năng học tập và kỹ năng quản lý thời gian. 

          4.3. Thực trạng các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an Nhân dân
Kết quả nghiên cứu được thể hiện 

Bảng 4.22: Tương quan của các yếu tố với kỹ năng sống của học viên 

các học viện, trường CAND

	TT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Hệ số tương quan

	
	
	r
	p

	1
	Xu hướng chính trị
	0.380
	0.000

	2
	Tính cách của học viên
	0.329
	0.000

	3
	Năng lực nhận thức của học viên
	0.373
	0.000

	4
	Khí chất của học viên
	0.245
	0.007

	5
	Định hướng giá trị
	0.545
	0.000

	6
	Thái độ học tập
	0.176
	0.006

	7
	Điều kiện học tập
	0.274
	0.002

	8
	Bầu không khí học tập
	0.301
	0.001

	9
	Tác động từ phía nhà trường
	0.367
	0.000

	10
	Đặc điểm KT-CT -XH địa phương nơi đóng quân
	0.243
	0.007

	11
	Đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán địa phương nơi đóng quân
	0.269
	0.000

	12
	Đặc điểm dân cư nơi đóng quân
	0.272
	0,003


Bảng số liệu 4.22 cho thấy:

- Tất cả các biến độc lập được xem xét đều có mối tương quan thuận với kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. 

- Trong các yếu tố được xem xét, yếu tố định hướng giá trị của học viên có tương quan thuận rất chặt với kỹ năng sống của học viên. 
4.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về chủ thể đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Biểu đồ 4.3: Sự ảnh hưởng của các yếu tố đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND

4.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về điều kiện học tập và rèn luyện tại trường đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân

4.3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương nơi đóng quân đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Tóm lại, kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND chịu sự tác động ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Trong các yếu tố này, định hướng giá trị, xu hướng chính trị và tác động của nhà trường là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

4.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG

4.4.1. Đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp tác động đến sự thay đổi nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng của học viên CAND

Kết quả của quá trình thực nghiệm được thể hiện ở biểu đồ 4.4: Kết quả thực nghiệm trước và sau thực nghiệm tác động

4.4.2. Sự thay đổi của nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng của học viên sau thực nghiệm tác động

4.4.2.1. Sự thay đổi của kỹ năng giao tiếp

Bảng 4.23: Sự thay đổi kỹ năng giao tiếp của học viên sau thực nghiệm

	TT
	Biểu hiện của kỹ năng giao tiếp
	Trước thực nghiệm
	Sau thực nghiệm
	TB của sự khác biệt
	t
	p-value

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	
	
	

	1
	Biết thiết lập và duy trì mối quan hệ 
	3.64
	1.30
	4.34
	1.28
	-0.70
	-8.88
	0.00

	2
	Biết tâm lý của người khác
	3.28
	1.04
	3.82
	0.99
	-0.60
	-6.65
	0.00

	3
	Biết chủ động điều khiển, điều chỉnh 
	3.26
	1.03
	3.85
	0.99
	-0.59
	-6.57
	0.00

	4
	Biết phối hợp phương tiện giao tiếp 
	3.53
	1.20
	4.24
	1.13
	-0.71
	-9.93
	0.00

	5
	Biết lắng nghe một cách tích cực 
	3.64
	0.98
	4.29
	0.87
	-0.65
	-7.21
	0.00

	
	Trung bình
	3.47
	0.78
	4.12
	0.72
	-0.65
	-7.48
	0.00


4.4.2.2. Sự thay đổi của kỹ năng chia sẻ, đồng cảm

Bảng 4.24: Sự thay đổi kỹ năng chia sẻ, đồng cảm của học viên sau thực nghiệm

	TT
	Biểu hiện của kỹ năng chia sẻ, đồng cảm
	Trước thực nghiệm
	Sau thực nghiệm
	TB của sự khác biệt
	t
	p-value

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	
	
	

	1
	Biết hòa đồng, thân thiện và cởi mở 
	3.84
	0.91
	4.24
	0.42
	-0.40
	-4.02
	0.00

	2
	Biết thể hiện sự bình đẳng và biết chấp nhận 
	3.93
	0.90
	4.07
	0.62
	-0.14
	-1.90
	0.01

	3
	Biết tôn trọng các thành viên khác
	4.19
	0.80
	4.58
	0.32
	-0.39
	-3.2
	0.00

	4
	Cảm nhận được trạng thái tâm lý của người khác
	3.69
	0.99
	3.84
	0.98
	-0.15
	-2.1
	0.01

	5
	Có thái độ lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác 
	3.99
	0.83
	4.37
	0.38
	-0.38
	-3.42
	0.00

	6
	Biết đặt mình vào vị trí của người khác 
	3.69
	0.93
	3.75
	0.98
	-0.16
	-2.1
	0.01

	7
	Biết chia sẻ thông tin 
	3.81
	0.88
	4.08
	0.52
	-0.27
	-2.82
	0.00

	8
	Biết quan tâm giúp đỡ những người khác
	4.04
	0.81
	4.31
	0.42
	-0.27
	-2.82
	0.00

	
	Trung bình
	3.88
	0.61
	4.15
	0.57
	-0.27
	-2.79
	0.00


4.4.2.3. Sự thay đổi của kỹ năng làm việc nhóm

Bảng 4.25: Sự thay đổi kỹ năng làm việc nhóm của học viên sau thực nghiệm

	TT
	Biểu hiện của kỹ năng làm việc nhóm của

học viên các trường CAND
	Trước thực nghiệm
	Sau thực nghiệm
	TB của sự khác biệt
	t
	p-value

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	
	
	

	1
	Biết tìm hiểu và xác định vấn đề cần hợp tác 
	3.54
	0.88
	3.94
	0.72
	-0.40
	-4.36
	0.00

	2
	Biết chủ động trao đổi để nắm rõ nhiệm vụ của nhóm
	3.48
	0.91
	3.94
	0.88
	-0.46
	-4.98
	0.00

	3
	Biết và phát huy được khả năng của các thành viên 
	3.35
	0.96
	3.73
	0.89
	-0.38
	-3.18
	0.00

	4
	Biết phối hợp hành động của các thành viên trong nhóm 
	3.40
	0.93
	3.98
	0.83
	-0.58
	-6.57
	0.00

	5
	Biết chia sẻ kinh nghiệm
	3.70
	0.98
	4.07
	0.84
	-0.37
	-3.12
	0.00

	6
	Biết khích lệ, động viên các thành viên 
	3.63
	0.99
	4.22
	0.87
	-0.59
	-6.58
	0.00

	7
	Biết hỗ trợ các thành viên 
	3.74
	0.93
	4.17
	0.87
	-0.43
	-4.47
	0.00

	8
	Biết tạo không khí, vui vẻ
	3.86
	0.98
	4.19
	0.87
	-0.43
	-4.46
	0.00

	
	Trung bình
	3.59
	0.70
	4.02
	0.64
	-0.43
	
	0.00


Tóm lại, thông qua quá trình thực nghiệm bằng hai biện pháp tác động vào nhận thức và tác động vào hành vi của học viên thông qua các buổi học kỹ năng sống đã nâng cao được kỹ năng sống cho học viên các trường CAND.

4.5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÂM LÝ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KỸ NĂNG SỐNG TÍCH CỰC CHO HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Trên cơ sở phân tích thực trạng biểu hiện, các yếu tố ảnh hưởng và thực nghiệm tác động đến KNS của học viên các trường CAND chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao KNS cho học viên như sau:

4.5.1. Từng học viên CAND thường xuyên tu dưỡng, trau dồi phẩm chất chính trị - tư tưởng - đạo đức cá nhân theo lời dạy của bác Hồ, theo 5 lời thề danh dự của của CAND Việt Nam
4.5.2. Thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày, các lực lượng làm công tác giáo dục, trực tiếp là đội ngũ giảng viên phải chủ động lồng ghép các yêu cầu chuẩn mực kỹ năng sống cho các học viên vào các bài học cụ thể

4.5.3. Gắn chặt nhà trường với xã hội, tổ chức tốt các sinh hoạt ngoại khóa, học tập dã ngoại tạo ra các hoàn cảnh, tình huống cho các học viên thực hành và rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng sống với cộng đồng

4.5.4. Tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong toàn trường, toàn khóa học, lớp học, biểu dương khen thưởng kịp thời những học viên học tập tốt, gương mẫu trong rèn luyện kỹ năng sống

4.5.5. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều diễn đàn rút kinh nghiệm về kỹ năng sống của người chiến sĩ CAND đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND, cho phép chúng tôi đi đến một số kết luận như sau:

1.1. Về lý luận
1.1.1. Kỹ năng sống của học viên các học viên, trường Công an nhân dân là sự vận dụng một cách sáng tạo những tri thức, kinh nghiệm sống của học viên để làm chủ bản thân, biết cách sống với chính mình, biết làm việc theo nhóm và sống với cộng đồng biết ta quyết định và làm việc hiệu quả trong điều kiện học tập và rèn luyện tại các học viện, trường Công an nhân dân.

1.1.2. Kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân là một hệ thống bao gồm bốn nhóm kỹ năng cơ bản là : Nhóm kỹ năng nhận biết và sống với chính mình; nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng; nhóm kỹ năng học tập, rèn luyện tại trường; nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả. Các nhóm kỹ năng và các kỹ năng thành phần này có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất.
1.1.3. Có nhiều yếu tố tác động tới kỹ năng sống của học viên Công an nhân dân. Các yếu tố thuộc về chủ thể như: đặc điểm nhân cách học viên, định hướng giá trị, thái độ học tập và rèn luyện của học viên; Các yếu tố thuộc về điều kiện học tập và rèn luyện tại trường như: điều kiện học tập và rèn luyện tại trường, các tác động từ phía nhà trường, các lực lượng giáo dục, bầu không khí của lớp học. Các yếu tố thuộc về đặc điểm môi trường kinh tế - chính trị -  xã hội như:  đặc điểm dân cư, đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống địa phương nơi trường đóng quân.
1.2. Về thực tiễn
1.2.1. Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy, kỹ năng năng sống của học viên các học viện, trường CAND ở mức khá. Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường có biểu hiện tốt hơn so với các nhóm kỹ năng sống còn lại và nhóm kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng có biểu hiện kém nhất. Bốn thành phần tạo nên kỹ năng sống của học viên các trường CAND có tương quan thuận khá chặt với nhau. Trong đó, kỹ năng nhận biết và sống với chính mình có tương quan mạnh nhất với kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng, tiếp đến là mối tương quan giữa kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng với kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả. Nhóm kỹ năng học tập và rèn luyện tại trường tuy có tương quan thuận khá chặt với nhóm kỹ năng ra quyết định và làm việc hiệu quả nhưng mối tương quan này thấp nhất trong các mối tương quan.
1.2.2. Không có sự khác nhau đáng kể về tự đánh giá của học viên và đánh giá của giáo viên về kỹ năng sống của học viên các trường CAND. Tuy nhiên với kỹ năng nhận biết và sống với cộng đồng là có sự khác nhau về mức độ biểu hiện trong cách đánh giá của 2 nhóm khách thể. Trong khi sinh viên vẫn đánh giá kỹ năng sống này ở mức khá thì giáo viên chỉ đánh giá nhóm kỹ năng này ở mức trung bình. Có sự khác biệt về mức độ biểu hiện kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Học viên của trường CĐCSND có kỹ năng sống ở mức độ cao nhất và học viên của cao đẳng ANND có kỹ năng sống thấp nhất. Tuy nhiên, sự khác nhau này không đáng kể, tất cả đều ở mức độ khá; So sánh giữa học viên nam và học viên nữ cho thấy, không có sự khác biệt về mặt thống kê về mức độ biểu hiện của kỹ năng sống của nhóm khách thể này; So sánh giữa nhóm học viên năm thứ nhất và học viên năm thứ 3 cho thấy, có sự khác nhau đáng kể về mức độ biểu hiện của kỹ năng sống. Học viên năm thứ 3 có kỹ năng sống cao hơn rất nhiều so với học viên năm thứ nhất. 
1.2.3. Các yếu tố chủ quan, khách quan và đặc điểm môi trường chính trị - kinh tế - xã hội có ảnh hưởng nhiều tới kỹ năng sống của học viên các trường Công an nhân dân. Tất cả các biến độc lập được xem xét đều có mối tương quan thuận với kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Trong đó, yếu tố định hướng giá trị của học viên có tương quan thuận rất chặt với kỹ năng sống của học viên. Còn các yếu tố xu hướng chính trị, tính cách, năng lực của học viên, bầu không khí tâm lý trong tập thể học viên, đặc điểm văn hóa phong tục tập quán nơi đóng quân đều có tương quan thuận khá chặt với kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND.

1.2.4. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi của các biện pháp tác động bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng giao tiếp của học viên. Có thể làm thay đổi theo hướng tích cực kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND nếu áp dụng các phương pháp: rèn luyện cho học viên CAND thường xuyên tu dưỡng, trau dồi phẩm chất chính trị - tư tưởng - đạo đức cá nhân theo 6 điều Bác Hồ CAND và 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam, lồng ghép các yêu cầu chuẩn mực KNS cần rèn luyện cho các học viên vào các bài học cụ thể, Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều diễn đàn rút kinh nghiệm về kỹ năng sống của người chiến sĩ CAND.

1.2.5. Kết quả nghiên cứu thực trạng và thực nghiệm tác động đã chứng minh được giả thuyết nghiên cứu của luận án. Đồng thời cũng đã chứng minh được tính khả thi của các biện pháp tác động tâm lý – sư phạm có thể nâng cao được kỹ năng sống của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường.
2. KIẾN NGHỊ

- Đối với học viên các học viện, trường CAND: thường xuyên tu dưỡng, trau dồi phẩm chất chính trị - tư tưởng - đạo đức cá nhân theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND và 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam. Tích cực hưởng ứng và tham gia vào các hoạt động của nhà trường nhằm hình thành cho bản thân những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng ứng phó và giải quyết những tình huống và khó khăn nảy sinh trong cuộc sống, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng CAND.

- Đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày, các lực lượng làm công tác giáo dục, trực tiếp là đội ngũ giảng viên phải chủ động lồng ghép các yêu cầu chuẩn mực KNS cần rèn luyện cho các học viên vào các bài học cụ thể, cần bổ sung vào nội dung bài giảng những tình huống thực tiễn của cuộc sống tạo điều kiện giúp học viên có cơ hội để trải nghiệm thực tiễn, khả năng thực hành. Từ đó giúp cho việc hình thành và phát triển kỹ năng sống cho học viên.

- Đối với nhà trường: 

+ Gắn chặt nhà trường với xã hội, tổ chức tốt các sinh hoạt ngoại khóa, học tập dã ngoại tạo ra các hoàn cảnh, tình huống cho các học viên thực hành và rèn luyện KNS, đặc biệt là KNS với cộng đồng.

+ Tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong toàn trường, khóa học, lớp học, biểu dương khen thưởng kịp thời những học viên học tập tốt, gương mẫu trong rèn luyện KNS.

+ Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều diễn đàn rút kinh nghiệm về KNS của người CS CAND đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của hội nhập khu vực và quốc tế.
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